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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng  

vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Như Thanh năm 2026 

 

 Thực hiện kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 25/12/2026 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và 

tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa tỉnh Thanh Hóa năm 2026; Công 

văn số 2685/ SNNMT-CNTY ngày 27/02/2026 V/v tổ chức triển khai công tác 

tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2026; Hướng dẫn số 178 

/CCCNTY-TY của Chi cục chăn nuôi Thú y V/v hướng dẫn quy trình kỹ thuật và 

thủ tục hành chính trong công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt 1 

năm 2026 trên địa bàn tỉnh. 

 Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh phát sinh, lây 

lan, bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, gia cầm. Chủ tịch UBND xã ban hành Kế 

hoạch tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy 

sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn xã, với các nội dung cụ 

thể sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Chủ động ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh gia súc, 

gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm 

các loại dịch bệnh, hạn chế tối đa dịch bệnh lây truyền sang người, đảm bảo 

chăn nuôi phát triển bền vững, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và phát triển 

kinh tế - xã hội của xã.  

- Tiêm phòng bắt buộc gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng; 

+ Đàn trâu, bò tiêm phòng vắc xin đạt ≥ 80% diện tiêm;  

+ Đàn lợn tiêm phòng vắc xin đạt  ≥ 80% diện tiêm; 

+ Đàn chó mèo tiêm phòng vắc xin đạt 100% diện tiêm;  

+ Đàn gia cầm tiêm phòng vắc xin H5N1 đạt ≥ 80% diện tiêm. 

                (có phụ biểu giao chỉ tiêu tiêm phòng gửi kèm theo) 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng 

dẫn thi hành luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm và động vật thủy sản. Tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo, 

phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ xã đến ban thôn và huy 
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động được toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hoá chất và vắc xin cần 

thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức giám sát, phát hiện sớm, 

chính xác, kịp thời tình hình dịch bệnh, sẵn sàng chủ động ứng phó khi dịch 

bệnh xảy ra. Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đáp 

ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch và chủ động phòng bệnh từ trước khi 

xảy ra dịch. 

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, 

gia cầm trên địa bàn đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch, xây dựng 

vùng an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm. 

II. ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÒNG VÀ CÁC BỆNH TIÊM PHÒNG 

BẮT BUỘC  

1. Đối với đàn trâu, bò 

- Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM); vắc xin Tụ huyết 

trùng (THT) cho đàn trâu, bò trên địa bàn toàn xã. 

- Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục (VDNC) cho đàn trâu, bò trên địa 

bàn toàn xã thực hiện theo Hướng dẫn tại Công văn số 545/CCCNTY-QLDB 

ngày 13/08/2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc hướng dẫn tiêm phòng 

vacxin Viêm da nổi cục trâu, bò (vắc xin Lumpyvac). 

2. Đối với đàn lợn                                                                                                                

- Tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn và tụ huyết trùng lợn trên địa bàn 

toàn xã. 

- Tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn lợn nái, đực giống tại các hộ chăn 

nuôi nhỏ lẻ; các loại lợn chăn nuôi tai trang trại, cơ sở chăn nuôi tập trung. Khi 

có dịch thực hiện tiêm phòng toàn bộ gia súc mẫn cảm với bệnh trong vùng dịch 

và vùng bị uy hiếp. 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh (PRRS): Thực hiện tiêm vắc xin Tai 

xanh cho đàn lợn ở vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại, lợn nái, đực giống. 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Lép tô, Phó thương hàn ở những vùng có nguy 

cơ cao. 

 - Đối với vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thực hiện theo chỉ đạo 

hướng dẫn cụ thể của Bộ Nông nghiệp và MT, Cục Thú y. Trên cơ sơ quy định 

của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và MT, Cục Thú y, Theo hướng dẫn 

cụ thể của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh. 

Hiện nay vắc xin phòng bệnh DTLCP đã được các Công ty Cổ phần như: 

Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO và Công ty Cổ phần 

AVAC Việt Nam sản xuất  đang được khuyến cáo tiêm cho lợn thịt ở các trang 

trại chăn nuôi, hộ gia đình trên địa bàn các tỉnh.  

3. Đối với đàn chó, mèo 
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- Tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho toàn bộ đàn chó, mèo thuộc diện 

tiêm phòng. 

- Hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho đàn chó chưa được tiêm phòng trong 

đợt tiêm phòng chính, chó thuộc diện tiêm mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng. 

4. Đối với đàn gia cầm 

- Tiêm vắc xin Newcastle (Niu cát sơn), tụ huyết trùng gia cầm, dịch tả vịt 

cho đàn gia cầm trên địa bàn toàn xã. 

- Tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm (A/H5N1, A/H5N6, A/H5N8…) 

cho đàn gia cầm ở vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại gia cầm, cơ sở 

giống và các trường hợp chỉ đạo đột xuất của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong 

các trường hợp cần thiết. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Tiêm phòng đợt I, vào tháng 3, tháng 4 năm 2026.  

- Tiêm phòng đợt II, vào tháng 9, tháng 10 năm 2026 

IV. ĐỊNH MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ CÁC LOẠI VẮC XIN TIÊM 

PHÒNG NĂM 2026 

Thực hiện Thông báo số 44/TB-CCCNTY ngày 02/02/2026 của Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa về Giá bán các loại vắc xin tiêm phòng gia 

súc gia cầm năm 2026. 

1. Định mức thu tiêm phòng cho lợn 

- Vắc xin Tam liêm liều Dịch tả + Tụ huyết trùng + Phó thương hàn: 

12.000 đồng/liều               

Trong đó: + Nộp về tỉnh:                                         8.000 đồng/liều 

  + Để lại xã:                                      2.000 đồng/liều 

                     + Để lại thôn:                                          2.000 đồng/ liều 

- Vắc xin LMLM type O giá:                                     25.000 đồng/liều 

Trong đó: + Nộp về tỉnh:                                       22.000 đồng/liều 

                    + Để lại xã:                                       1.500 đồng/liều 

                    + Để lại thôn:                                           1.500 đồng/liều 

2. Định mức thu tiêm phòng cho trâu, bò 

- Vắc xin Tụ huyết trùng                                            10.000 đồng/liều  

Trong đó: + Nộp về tỉnh :                                         6.000 đồng/liều 

  + Để lại xã :                                              2.000 đồng/liều 

                    + Để lại  thôn:                                           2.000 đồng/liều 

- Vác xin LMLM type O giá:                                      26.000 đồng/liều 

Trong đó: + Nộp về tỉnh:                                         22.000 đồng/liều 

  + Để lại xã :                                              2.000 đồng/liều 
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                  + Để lại thôn:                                         2.000 đồng/liều 

3. Định mức thu tiêm phòng Dại cho chó, mèo 

Vắc xin dại (liều 1) giá:                                            26.000 đồng/liều 

Trong đó:  + Nộp về tỉnh:                                      19.000 đồng/liều 

                  + Để lại xã        :                                     3.000 đồng/liều 

                     + Để lại thôn:                                         4.000 đồng/liều 

4. Định mức thu tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm: 

- Đối với gà, vịt: giá 1.200 đồng/liều; trong đó: tiền vắc xin 600 đồng/liều, 

tiền công tiêm 600 đ/con. 

- Mua giấy chứng nhận tiêm phòng tiêm phòng gia súc, gia cầm ngoài vắc 

xin Cúm gia cầm (H5N1) tiêm cho gà, vịt, ngan … các loại vắc xin tiêm phòng 

cho đàn gia cầm khác như (Vắc xin THT, Niucasơn, Dịch tả…) thì hộ chăn nuôi 

phải bỏ tiền mua vắc xin và trả công cho người tiêm phòng. 

* Các khoản thu trên được sử dụng chi vào các nội dung sau 

+ Trả tiền mua vắc xin cho Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh, hỗ trợ cho tổ 

tiêm phòng các thôn, bảo quản, hao hụt, đổ vỡ, đá cấp kèm bảo quản vắc xin, 

giấy chứng nhận tiêm phòng...  

V. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG 

 1. Cấp giấy chứng nhận tiêm phòng 

 - Mẫu giấy Chứng nhận tiêm phòng theo mẫu của Trung tâm cấp. 

 - Sau khi tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi chủ hộ chăn nuôi được cấp giấy 

chứng nhận tiêm phòng, cụ thể: 

 + Đối với tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo hoặc gia súc khác mỗi 

giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Dại chỉ có giá trị cho một vật nuôi được 

tiêm phòng trong thời gian quy định. 

 + Đối với tiêm phòng vắc xin cho lợn, trâu, bò …mỗi giấy chứng nhận tiêm 

phòng có giá trị cho một hoặc đàn vật nuôi được tiêm phòng trong thời gian quy 

định. 

 + Đối với tiêm phòng vắc xin cho gia cầm mỗi giấy chứng nhận tiêm 

phòng chỉ có giá trị cho số lượng từng loại gia cầm đã ghi rõ trong giấy trong 

thời gian quy định. 

 Người thực hiện tiêm phòng có trách nhiệm ghi rõ, đầy đủ các nội dung 

theo mẫu in sẵn trên giấy chứng nhận tiêm phòng và ký tên, sau đó cấp cho chủ 

vật nuôi giữ. Khi giấy chứng nhận tiêm phòng này hết thời gian quy định, nếu 

vật nuôi vẫn được nuôi tiếp thì chủ vật nuôi báo với cơ quan thú y tiêm phòng 

lại và được cấp giấy chứng nhận tiêm phòng mới. 

 2. Danh sách tiêm phòng 

 Ghi danh sách chủ hộ có vật nuôi được tiêm phòng theo địa bàn thôn. Ghi 

rõ số lượng vật nuôi, loại vật nuôi, vắc xin tiêm phòng, ngày tiêm phòng. Danh 
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sách tiêm phòng có ký xác nhận của chủ vật nuôi, thú y tiêm, ký tên đóng dấu 

của xã và gửi về Trung tâm DVNN để lưu trữ, quản lý. 

 3. Sổ ghi chép theo dõi tiêm phòng 

 - Lập sổ ghi chép kết quả tiêm phòng, do thú y xã, phường ghi chép. Lưu 

giữ quản lý tại xã, phường. 

 - Nội dung ghi chép: Bao gồm số lượng vật nuôi được tiêm phòng, loại 

nuôi, loại vắc xin, ngày, tháng, năm tiêm phòng. 

 4. Báo cáo công tác tiêm phòng 

 - Trong các đợt tiêm phòng chính phải báo cáo công tác chuẩn vật tư, vắc 

xin phục vụ tiêm phòng; cập nhật, báo cáo tiến độ, kết quả tiêm phòng định kỳ và 

đột xuất theo quy định về Chi cục chăn nuôi Thú y tỉnh.  

 - Chế độ báo cáo: thực hiện báo cáo định kỳ 02 lần/tuần vào thứ 2 và thứ 5 

hàng tuần. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các thôn trên địa bàn xã 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân về lợi ích của việc tiêm 

phòng vắn xin, coi đây là biện pháp phòng bệnh chủ động, hiệu quả nhất trong 

công tác phòng, chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm để người dân biết, hiểu và 

tự giác thực hiện. 

- Thông báo trước Kế hoạch tiêm phòng của UBND xã cho người chăn 

nuôi biết để hộ chăn nuôi chủ động nhốt gia súc, gia cầm tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc tiêm phòng... Phải tổ chức tiêm phòng theo hình thức cuốn chiếu; trang 

bị đủ kim tiêm, bơm tiêm, bảo hộ lao động, cố định gia súc, gia cầm khi tiêm 

phòng, cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho chủ vật nuôi sau khi tiêm phòng; 

tập trung lực lượng tuyên truyền, vận động triển khai hoàn thành chỉ tiêu tiêm 

phòng của từng thôn, bản, khu phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mới 

chuyển sang thôn khác.  

2. Đối với thành viên Ban Chỉ đạo xã 

Theo nhiệm vụ được phân công các thành viên BCĐ trực tiếp xuống cơ sở 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng vắc xin trên địa bàn thôn được 

phụ trách. Báo cáo kết quả phòng, chống dịch bệnh về BCĐ xã (qua Phòng Kinh 

tế)16h hàng ngày theo quy định. 

3. Phòng Kinh tế 

- Là cơ quan thường trực cho BCĐ phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng 

gia súc, gia cầm xã; phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng vắc xin trên địa bàn xã. 

- Tham mưu cho UBND xã bố trí lược lượng có chuyên môn thú y để tổ 

chức tiêm phòng theo Kế hoạch; thường xuyên báo cáo kết quả tiêm phòng trước 

16 h30 phút hàng ngày để tổng hợp báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. 
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- Chuẩn bị dụng cụ, thùng bảo ôn đủ để chứa lượng vắc xin cần nhận và 

đá bảo quản vận chuyển vắc xin về đến tủ bảo quản ở UBND xã. Người nhận 

vắc xin phải kiểm tra cẩn thận trước khi nhận vắc xin từ kho. 

- Thực hiện đúng các quy định về bảo quản của từng loại vắc xin được ghi 

trên nhãn vắc xin (Thông thường vắc xin được bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC tránh 

ánh sáng, như vậy phải để vắc xin ở ngăn mát của tủ lạnh; không được để vắc 

xin ở nhiệt độ phòng, không được để vắc xin ở ngăn đông lạnh). 

4. Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

Thực hiện tốt việc thông tin tuyên truyền dịch bệnh trên hệ thống truyền 

thanh của xã, trang thông tin điện tử của xã và các phương tiện truyền thông 

khác, đưa tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch; thông tin các biện pháp chủ 

động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tránh gây hoang mang trong xã hội. 

5. Công an xã 

- Chủ trì chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi nắm bắt tình hình trong 

công tác tiêm phòng; phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công 

tác tioeem phòng theo quy định. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức dừng phương tiện giao 

thông tại các chốt kiểm dịch để thực hiện kiểm soát vận chuyển và vệ sinh, tiêu 

độc, khử trùng; Chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác quản lý, đấu tranh phát 

hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường. 

6. Trung tâm cung ứng dịch vụ công. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung 

phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, thiệt hại và các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, đặc biệt là giải pháp tiêm 

phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; vận động người dân chấp hành nghiêm 

các quy định về vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

- Thực hiện tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống thông tin cơ sở để 

nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản; công tác 

tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm và công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ 

sinh thú y, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã 

Theo chức năng nhiệm vụ được giao vận động đoàn viên, hội viên tích 

cực tham gia tổ chức thực hiện “năm cao điểm tiêm phòng vắc xin phòng bệnh 

Dại cho đàn chó, mèo” và công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa 

bàn xã đợt 1 năm 2026 đạt kết quả cao. 
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Trên đây là Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin gia 

súc, gia cầm trên địa bàn xã đợt 1 năm 2026; đề nghị các phòng, ngành, các ông 

bà trưởng thôn thành viên BCĐ và đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội 

dung Kế hoạch./. 

Nơi nhận:             
 - TT Đảng ủy - HĐND xã; 

- Chủ tịch - các PCT UBND xã; 

- Các thành viên BCĐ; 

- UB MTTQ - các đoàn thể; 

- Phòng, ngành có liên quan; 

-37 thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VP, KP. 

                         

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Lê Thị Thu Phương 
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